Căn cứ kết quả xét chọn thi đua, khen thưởng của Hội đồng TĐ-KT ngành GDĐT Đại Lộc, đề nghị các trường thực hiện các nội dung sau:

- Danh sách này dùng để in các quyết định, do vậy yêu cầu các trường tự rà soát, kiểm tra danh sách, họ tên, chức vụ (rất nhiều trường nộp dữ liệu danh sách sai chức vụ của cá nhân), phát hiện sai sót xin liên hệ đ/c Ngô Văn Phú – SĐT 0982.663678 để điều chỉnh.

- Các trường hoàn chỉnh các loại Báo cáo thành tích và nộp về Phòng GDĐT – Nộp trực tiếp đ/c Ngô Văn Phú để kiểm tra các tiêu chuẩn, thủ tục. Riêng đối với danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh chưa nộp báo cáo thành tích vì chờ quyết định công nhận sáng kiến, sẽ có thông báo sau.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 17/6/2021 đến hết ngày 21/6/2021

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

CỦA HỘI ĐỒNG TĐ-KT NGÀNH GDĐT ĐẠI LỘC
I. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH:  02 tập thể

	1
	Trường MN Đại Hiệp

	2
	Trường THCS Kim Đồng


II. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC:

	1
	Trường MN Đại Hiệp

	2
	Trường MN Ái Nghĩa

	3
	Trường MN Đại Thắng

	4
	Trường MG Đại Nghĩa

	5
	Trường MN Đại An

	6
	Trường MN Đại Phong

	7
	Trường MN Đại Cường

	8
	Trường MN Đại Quang

	9
	Trường MG Đại Hưng

	10
	Trường TH Nguyễn Ngọc Bình

	11
	Trường TH Đoàn Nghiên

	12
	Trường TH Nguyễn Công Sáu

	13
	Trường TH Hứa Tạo

	14
	Trường TH Đoàn Quý Phi

	15
	Trường TH Đại Hồng

	16
	Trường TH Nguyễn Đức Thiệu

	17
	Trường TH Lê Thị Xuyến

	18
	Trường TH Trương Đình Nam

	19
	Trường THCS Kim Đồng

	20
	Trường THCS Quang Trung

	21
	Trường THCS Lý Thường Kiệt

	22
	Trường THCS Trần Hưng Đạo

	23
	Trường THCS Mỹ Hòa

	24
	Trường THCS Trần Phú

	25
	Trường THCS Phan Bội Châu


III. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
	1
	Trường MN Đại Đồng

	2
	Trường MN Bình Minh

	3
	Trường MG Đại Lãnh

	4
	Trường MN Đại Hồng

	5
	Trường MG Đại Tân

	6
	Trường MN Đại Hòa

	7
	Trường MG Đại Sơn

	8
	Trường MN Đại Minh

	9
	Trường MG Đại Chánh

	10
	Trường MG Đại Thạnh

	11
	Trường TH Đại Đồng

	12
	Trường TH Trương Hoành

	13
	Trường TH Đại Quang

	14
	Trường TH Đại Cường

	15
	Trường TH Đại Lãnh

	16
	Trường TH Nguyễn Nho Túy

	17
	Trường TH Nguyễn Thị Bảy

	18
	Trường TH Lê Dật

	19
	Trường TH Trần Đình Tri

	20
	Trường THCS Nguyễn Trãi

	21
	Trường THCS Võ Thị Sáu

	22
	Trường THCS Lý Tự Trọng

	23
	Trường THCS Nguyễn Huệ

	24
	Trường THCS Lê Lợi

	25
	Trường THCS Phù Đổng

	26
	Trường TH&THCS Đại Sơn


IV. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
01 người

	1
	Nguyễn Cao Văn
	Giáo viên
	THCS Phan Bội Châu


V. BẰNG KHEN BỘ GDĐT:  02 tập thể

	1
	Trường MN Đại An

	2
	Trường MN Đại Cường


VI. BẰNG KHEN UBND TỈNH:  

* Tập thể:  06 tập thể

	1
	Trường MN Ái Nghĩa

	2
	Trường MN Đại Thắng

	3
	Trường TH Nguyễn Công Sáu

	4
	Trường TH Hứa Tạo

	5
	Trường THCS Quang Trung

	6
	Trường THCS Lý Thường Kiệt


* Cá nhân:  05 cá nhân

	1
	Trần Thị Đào
	PHT
	MN Đại Cường

	2
	Phan Thị Hà Vi
	GV
	TH Nguyễn Ngọc Bình

	3
	Phan Văn Anh
	GV
	THCS Nguyễn Trãi

	4
	Nguyễn Thị Liên
	HT
	MN Ái Nghĩa

	5
	Huỳnh Thị Hạnh
	GV
	THCS Nguyễn Du


VII. GIẤY KHEN GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT:
· Tập thể:  06 tập thể
	1
	Trường MG Đại Nghĩa

	2
	Trường TH Nguyễn Ngọc Bình

	3
	Trường THCS Phan Bội Châu

	4
	Trường THCS Trần Phú

	5
	Trường MN Đại Phong

	6
	Trường TH Lê Thị Xuyến


* Cá nhân:  10 cá nhân
	1
	Nguyễn Thị Thương
	HT
	MN Đại Hiệp

	2
	Dương Thị Thu Vĩnh
	GV
	MN Đại Quang

	3
	Ngô Thị Én
	HT
	MN Đại An

	4
	Nguyễn Thị Thu
	HT
	TH Nguyễn Công Sáu

	5
	Nguyễn Hữu Dung
	PHT
	TH Đại Quang

	6
	Nguyễn Duy Cường
	HT
	TH Nguyễn Ngọc Bình

	7
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	TPT
	TH Hứa Tạo

	8
	Trương Đi
	PHT
	THCS Trần Hưng Đạo

	9
	Võ Thị Hồng Liên
	PHT
	THCS Nguyễn Du

	10
	Phạm Thôi
	GV
	THCS Lý Thường Kiệt


VIII. GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

* Tập thể:  09 tập thể

	1
	Trường MG Đại Hưng

	2
	Trường TH Đoàn Nghiên

	3
	Trường TH Đại Hồng

	4
	Trường TH Đoàn Quý Phi

	5
	Trường TH Nguyễn Đức Thiệu

	6
	Trường TH Trương Đình Nam

	7
	Trường THCS Mỹ Hòa

	8
	Trường THCS Nguyễn Huệ

	9
	Trường THCS Võ Thị Sáu


* Cá nhân:  10 cá nhân

	1
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	PHT
	MN Bình Minh

	2
	Hà Thị Thu
	GV
	MN Đại Hiệp

	3
	Nguyễn Thị Thu Bân
	GV
	MN Đại Đồng

	4
	Đỗ Xuân Thưởng
	HT
	TH Nguyễn Đức Thiệu

	5
	Phạm Thị Hiền
	PHT
	TH Đoàn Nghiên

	6
	Nguyễn Anh Thư
	GV
	TH Đại Đồng

	7
	Lê Thị Minh Khai
	GV
	THCS Nguyễn Trãi

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	GV
	THCS Phan Bội Châu

	9
	Lê Thị Ánh Duyên
	GV
	THCS Lý Thường Kiệt

	10
	Huỳnh Thị Huệ
	GV
	THCS Nguyễn Trãi


IX. CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH:  08 cá nhân
	1
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GV
	MN Đại Hồng

	2
	Dương Thị Thu Vĩnh
	GV
	MN Đại Quang

	3
	Nguyễn Thị Liên
	HT
	MN Ái Nghĩa

	4
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	PHT
	MN Bình Minh

	5
	Trần Thị Đào
	PHT
	MN Đại Cường

	6
	Trương Văn Thu
	TPT
	TH Nguyễn Ngọc Bình

	7
	Lê Thị Hoanh
	GV
	TH Nguyễn Thị Bảy

	8
	Phan Văn Anh
	GV
	THCS Nguyễn Trãi


X. CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

* CẤP MẦM NON:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua 

	1
	MG Đại Sơn
	 
	 

	1
	Trần Thị Thiện
	HT
	CSTĐCS

	2
	Trà Thị Nở
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Đỗ Thị Thu Hiền
	PHT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị  Tuyết Nhung
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Mai Trinh
	GV
	LĐTT

	6
	Huỳnh Thị Kim Loan
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	GV
	LĐTT

	8
	Lê Thị Tùng
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Thảo
	NV
	LĐTT

	10
	Lương Thị Cẩm Tú
	NV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Thúy
	GV
	LĐTT

	12
	Phan Thị Thu Hằng
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Kim Thành
	GV
	LĐTT

	2
	MG Đại Hưng
	 
	 

	1
	Huỳnh Thị Ngọc Anh
	PHT
	CSTĐCS

	2
	Đỗ Thị Thúy Kiều
	GV
	CSTĐCS

	3
	Đào Thị Đăng Tuyền
	GV
	CSTĐCS

	4
	Trương Thị Thu
	GV
	LĐTT

	5
	Huỳnh Thị Phú
	HT
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Lựu
	PHT
	LĐTT

	7
	Lương Thị Mỹ Lệ
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Thể
	GV
	LĐTT

	9
	Phạm Thị Ngọc
	GV
	LĐTT

	10
	Ngô Thị Châu
	GV
	LĐTT

	11
	Phan Thị Luyến
	GV
	LĐTT

	12
	Lê Thị Hạ Lành
	GV
	LĐTT

	13
	Hứa Thị Huyền
	GV
	LĐTT

	14
	Võ Trung Nghĩa
	NV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Mỹ Miều
	GV
	LĐTT

	16
	Huỳnh Kim Nguyên
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	GV
	LĐTT

	18
	Trà Thị Tiền Giang
	NV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Huyền Trinh
	GV
	LĐTT

	20
	Trương Thị Anh
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Kim Thu
	GV
	LĐTT

	3
	MG Đại Lãnh
	 
	 

	1
	Trà Thị Cơ
	HT
	CSTĐCS

	2
	Phạm Thị Thanh Thủy
	PHT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị Lợi
	PHT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	GV
	LĐTT

	5
	Mai Thanh Nga
	GV
	CSTĐCS

	6
	Trương Thị Ti Na
	GV
	CSTĐCS

	7
	Phạm Thị Lệ Thủỷ
	GV
	LĐTT

	8
	Võ Ngọc Châu
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Cúc
	NV
	LĐTT

	10
	Lê Thị Bông
	GV
	LĐTT

	11
	Ngô Thị Hà Giang
	GV
	LĐTT

	12
	Trần Thị Quý Thanh
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Nhân
	GV
	LĐTT

	14
	Dương Thị Ngọc Thắm
	GV
	LĐTT

	15
	Phạm Thị Hoài Liên
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Thiên Thư
	GV
	LĐTT

	17
	Ngô Thị Thu Hiền
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Thị Mỹ Ly
	GV
	LĐTT


	19
	Nguyễn Thị Gái
	GV
	LĐTT

	20
	Lương Thị Kim Tâm
	GV
	LĐTT

	4
	MN Đại Hồng
	 
	 

	1
	Võ Thị Trị
	HT
	LĐTT

	2
	Huỳnh Thị Nghị
	PHT
	LĐTT

	3
	Trương Thị Mận
	PHT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Ánh Lan
	GV
	CSTĐCS

	6
	Lê Thị Yến Nhi
	GV
	CSTĐCS

	7
	Trương Thị Thanh Dung
	GV
	CSTĐCS

	8
	Trương Thị Rin Na
	NV
	LĐTT

	9
	Đặng Thị Liên
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Hương
	GV
	LĐTT

	11
	Trần Thị Liên
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Lập
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Vân
	GV
	LĐTT

	14
	Trần Thị Trinh
	GV
	LĐTT

	15
	Tăng Thị Thanh Vân
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Thị Hoa
	NV
	LĐTT

	17
	Trần Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Thu Hiền (A)
	GV
	LĐTT

	19
	Trương Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thu Vân
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Mai Ly
	GV
	LĐTT

	22
	Lưu Thị Lan
	GV
	LĐTT

	23
	Đỗ Thị Diễm My
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Thiên Vũ
	GV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Thị Thu Hiền (B)
	GV
	LĐTT

	27
	Phan Thị Yến Ly
	GV
	LĐTT

	28
	Trần Thị Quang
	GV
	LĐTT

	5
	MN Đại Đồng
	31
	LĐTT

	1
	Nguyễn Thị Tài
	HT
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	PHT
	LĐTT

	3
	Huỳnh Thị Thu Vân
	PHT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Thu Bân
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Cúc
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	GV
	CSTĐCS

	7
	Đặng Thị Mai
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Thị Thúy Nga
	GV
	LĐTT

	9
	Từ Thị Mười
	GV
	CSTĐCS

	10
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	11
	Hồ Thị Da Bân
	GV
	LĐTT

	12
	Trịnh Thị Như Ý
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Thị Bảy
	GV
	LĐTT

	14
	Võ Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	15
	Ngô Thị Ngọc
	GV
	LĐTT

	16
	Trà Thị Như Huỳnh
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	18
	Đoàn Thị Điểm
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Loan
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Hạ Quyên
	NV
	LĐTT

	21
	Trần Thị Mẫn
	GV
	LĐTT

	22
	Trần Thị Ngọc Hạnh
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Lan
	GV
	LĐTT

	6
	MN Đại Quang
	 
	 

	1
	Dương Thị Thu Vĩnh
	GV
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	PHT
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	PHT
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Bích Thu
	HT
	LĐTT

	7
	Lê Thị Thanh Nga
	GV
	LĐTT

	8
	Hồ Thị Như Thủy
	GV
	LĐTT

	9
	Vũ Thị Mỹ Lan
	GV
	LĐTT

	10
	Ngô Thị Cẩm Giang
	GV
	LĐTT

	11
	Lê Thị Chương
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	NV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Quỳnh Diêu
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Lệ Trang
	GV
	LĐTT

	15
	Phạm Thị Thu Nga
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Quýt
	GV
	LĐTT

	17
	Phan Thị Cẩm Túy
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Diệu My
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	GV
	LĐTT

	20
	Đỗ Thị Duy An
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Ánh Nga
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Trọng
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Lài
	GV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Hồng
	GV
	LĐTT

	26
	Trương Thị Nhung
	GV
	LĐTT

	27
	Lê Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	28
	Lê Thị Thân
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Thị Hiệp
	NV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Tấn Cường
	NV
	LĐTT

	31
	Nguyễn Trải
	NV
	LĐTT

	7
	MG Đại Nghĩa
	 
	 

	1
	Trần Thị Cận
	HT
	CSTĐCS

	2
	Phan Thị Yến Linh
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Lê Thị Hồng Vân
	GV
	CSTĐCS

	4
	Võ Thị Huyền Trang
	GV
	CSTĐCS

	5
	Trương Thị Ánh Thiện
	GV
	CSTĐCS

	6
	Đoàn Thị Thanh Kiều
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	PHT
	LĐTT

	8
	Đỗ Thị Kiều Quốc
	GV
	LĐTT

	9
	Võ Thị Hường
	NV
	LĐTT


	10
	Phan Thị Thùy Trang
	NV
	LĐTT

	11
	Ngô Phan Thị Tấm
	GV
	LĐTT

	12
	Đỗ Huỳnh Thanh Tú
	GV
	LĐTT

	13
	Chế Thị Mỹ
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Thu Hiền
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Thị Thu Thảo
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Công Dung
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Tôi
	GV
	LĐTT

	19
	Lê Hổ
	NV
	LĐTT

	20
	Đinh Văn Thành
	NV
	LĐTT

	21
	Đặng Thị Nghĩa
	GV
	LĐTT

	22
	Trần Thị Ngọc Bích
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	GV
	LĐTT

	24
	Võ Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Côi
	GV
	LĐTT

	26
	Thái Thị Nghĩa
	GV
	LĐTT

	27
	Đoàn Thị Hồng Vân
	GV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Thị Thu Sương
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Thị Ngân Quỳnh
	GV
	LĐTT

	30
	Lê Thị Minh Châu
	GV
	LĐTT

	31
	Ngô Thị Thu Kiều
	GV
	LĐTT

	32
	Bùi Thị Thùy
	GV
	LĐTT

	33
	Hồ Như Ý
	GV
	LĐTT

	34
	Phạm Thị Yến Nhi
	GV
	LĐTT

	35
	Trần Thị Thanh Hằng
	GV
	LĐTT

	36
	Lê Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT

	8
	MN Đại Hiệp
	34
	LĐXS

	1
	Nguyễn Thị Thương
	HT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Hiền
	GV
	CSTĐCS

	3
	Hà Thị Thu
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Vũ Trà
	GV
	CSTĐCS

	5
	Phạm Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	PHT
	LĐTT

	7
	Ngô Thị Trượng
	NV
	LĐTT

	8
	Phạm Thị Nữ
	NV
	LĐTT

	9
	Huỳnh Thị Hằng
	GV
	LĐTT

	10
	Huỳnh Thị Thu
	GV
	LĐTT

	11
	Trần Thị Dung
	GV
	LĐTT

	12
	Bùi Thị Minh Phương
	NV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Lệ Thủy
	GV
	LĐTT

	14
	Phạm Thị Thanh Thủy
	GV
	LĐTT

	15
	Lê Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	16
	Trà Thị Phương Dung
	GV
	LĐTT

	17
	Phạm Thị Thanh Thảo
	GV
	LĐTT

	18
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	GV
	LĐTT

	20
	Võ Thị Kim Hằng
	GV
	LĐTT

	21
	Lê Ngọc Phúc
	NV
	LĐTT

	22
	Đặng Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	23
	Đỗ Thị Thu Hiền
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ
	GV
	LĐTT

	25
	Trần Thị Thương
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	GV
	LĐTT

	27
	Ngô Thị Hoa Hồng
	GV
	LĐTT

	28
	Huỳnh Thị Phụng
	GV
	LĐTT

	9
	MN Ái Nghĩa
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Liên
	HT
	CSTĐCS

	2
	Đỗ Đặng Minh Diệu
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Trần Trịnh Thúy Hoàng
	PHT
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Nử
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	GV
	LĐTT

	6
	Hà Thị Đông
	NV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thu Sương
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	9
	Lê Thị Lan
	GV
	LĐTT

	10
	Võ Thị Bát
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thanh Minh
	GV
	LĐTT

	12
	Huỳnh Thị Phương
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Hương
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Bích Chỉnh
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Đức Vinh
	NV
	LĐTT

	17
	Lê Thị Lan Anh
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Nguyễn Quỳnh Chi
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thanh Uyên
	NV
	LĐTT

	20
	Trương Huỳnh Anh Thư
	GV
	LĐTT

	10
	MN Bình Minh
	 
	 

	1
	Hoàng Thị Cẩm Thanh
	HT
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Thủy Viên 
	GV
	CSTĐCS

	6
	Lê Thị Kim Thoa
	GV
	LĐTT

	7
	Đoàn Thị Lành 
	GV
	LĐTT

	8
	Võ Thị Kiều Oanh 
	GV
	LĐTT

	9
	Thái Thị Dung
	GV
	LĐTT

	10
	Thi Thị Hòa
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Nhiều 
	NV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Minh Phước
	PHT
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	GV
	LĐTT

	14
	Phạm Thị Thanh Thúy 
	GV
	LĐTT

	15
	Võ Thị Lợi 
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Dũng 
	GV
	LĐTT

	17
	Lê Thị Thanh Hương
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Thị Bốn
	GV
	LĐTT

	19
	Tạ Thị Tú Mỹ 
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Tường Vy
	GV
	LĐTT

	21
	Lê Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	22
	Võ Thị Đoạt
	GV
	LĐTT

	11
	MN Đại An
	 
	 

	1
	Ngô Thị Én
	HT
	CSTĐCS

	2
	Phạm Thị Xuân Sương
	GV
	CSTĐCS

	3
	Lê Thị Thanh Hài
	GV
	LĐTT

	4
	Đỗ Thị Hiền
	NV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trâm
	NV
	LĐTT

	6
	Văn Thị Thu
	PHT
	CSTĐCS

	7
	Doãn Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	8
	Trương Thị Lai
	GV
	LĐTT

	9
	Huỳnh Thị Ngọc Yên
	GV
	LĐTT

	10
	Phan Thị Trường Vy
	GV
	LĐTT

	11
	Huỳnh Thị Phương Thanh
	NV
	LĐTT

	12
	Trần Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	13
	Võ Thị Lệ Thắm
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Thị Kim Thoa
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Thị Tuyết Lan
	GV
	LĐTT

	17
	Đoàn Thị Hồng Quyên
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Sáu
	NV
	LĐTT

	19
	Bùi Thị Sớm
	GV
	LĐTT

	20
	Mai Thị Nhị
	GV
	LĐTT

	21
	Đoàn Thị Lành
	GV
	LĐTT

	22
	Huỳnh Thị Ánh
	GV
	LĐTT

	23
	Lê Thị Lệ Sương
	GV
	LĐTT

	24
	Phùng Thị Kim Hằng
	GV
	LĐTT

	12
	MN Đại Hòa
	 
	 

	1
	Võ Thị Diễm Châu
	HT
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Liễu
	PHT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	PHT
	LĐTT

	4
	Võ Thị Nữ
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Bi 
	GV
	CSTĐCS

	6
	Nguyễn Thị Hải
	GV
	LĐTT

	7
	Võ Minh Thư
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	NV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Hồng Vĩnh
	NV
	LĐTT

	10
	Lê Thị Ngọc Phi
	GV
	LĐTT

	11
	Lê Thị Lài
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Hồng Châu
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Mơ Chung
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Phương
	GV
	LĐTT

	15
	Đặng Thị Quỳnh Dung
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Thị Kiều Linh
	GV
	LĐTT

	13
	MN Đại Cường
	28
	LĐXS

	1
	Trần Thị Đào
	PHT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	GV
	CSTĐCS

	3
	Trần Thị Mười
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Kim Loan
	PHT
	LĐTT

	5
	Đỗ Thị Thạnh
	HT
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Kim Hà
	KT
	LĐTT

	7
	Vũ Hoàng Nhân
	GV
	LĐTT

	8
	Ngô Thị Phương Trang
	YT
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Vi
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Diễn
	GV
	LĐTT

	11
	Hồ Thị Như Thảo
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Sương
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Nga
	GV
	LĐTT

	14
	Trần Thị Như Ý
	GV
	LĐTT

	15
	Đinh Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	17
	Hứa Thị Hoa Sim
	GV
	LĐTT

	18
	Võ Thị Trương
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Thu Trang
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thì
	GV
	LĐTT

	21
	Phạm Thị Hằng
	GV
	LĐTT

	22
	Trương Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Nhựt
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Vũ Dạ Tiên
	GV
	LĐTT

	25
	Ý Thư Huyền Trâm
	GV
	LĐTT

	14
	MN Đại Minh
	 
	 

	1
	Lê Thị Thu Thảo
	HT
	CSTĐCS

	2
	Hồ Thị Thùy Trâm
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Liễu Mận
	PHT
	LĐTT

	5
	Ngô Thị Thúy Kiều
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	GV
	LĐTT

	7
	Huỳnh Thị Tý Nguyệt
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	PHT
	LĐTT

	10
	Bùi Thị Kim Thảo
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Thanh Lịch
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Thân
	GV
	LĐTT

	13
	Ngô Thị Kiều Trang
	NV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT

	15
	Lê Văn Đợi
	NV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Nguyên
	GV
	LĐTT

	17
	Trịnh Thị Thủy
	GV
	LĐTT

	15
	MN Đại Phong
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	HT
	LĐTT

	2
	Lê Thị Viên
	GV
	CSTĐCS

	3
	Hà Thị Nhung
	GV
	CSTĐCS

	4
	Võ Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	5
	Lê Thị Thu
	PHT
	CSTĐCS

	6
	Phạm Thị Nhung
	GV
	CSTĐCS

	7
	Trần Thị Hạ Thùy
	NV
	LĐTT

	8
	Võ Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	9
	Dương Thị Tính
	GV
	LĐTT

	10
	Ngô Thị Thu Hiền
	GV
	LĐTT

	11
	Trần Thị Tuyền
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Thảo
	NV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Huệ
	GV
	LĐTT

	14
	Đoàn Thị Minh Trang
	GV
	LĐTT

	15
	Lê Thị Bảo Tuyết
	GV
	LĐTT

	16
	Võ Thị Hà
	GV
	LĐTT

	17
	Phạm Thị Lan
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Hà My
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Kim Cúc
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Tuyết
	PHT
	LĐTT

	21
	Võ Thị Cúc
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Hà
	GV
	LĐTT

	23
	Trần Thị Kim Trinh
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	GV
	LĐTT

	25
	Ngô Thị Thu Sương
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Xuân Anh
	NV
	LĐTT

	16
	MN Đại Thắng
	 
	 

	1
	Ngô Thị Nghĩa
	HT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Bỉ
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Hà My
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Minh
	PHT
	LĐTT

	5
	 Nguyễn Thị Hoàng Phượng
	GV
	LĐTT

	6
	Đặng Thị Kim Yến
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Sương
	GV
	LĐTT

	9
	Trần Thị Phường
	GV
	LĐTT

	10
	Lê Thị Mai Linh
	GV
	LĐTT

	11
	Phạm Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Hòa
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Thương
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Mười
	GV
	LĐTT

	16
	Võ Thị Huê
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Thùy
	GV
	LĐTT

	18
	Đỗ Thị Thu
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Liên
	GV
	LĐTT

	20
	Lê Thị Tý
	GV
	LĐTT

	17
	MG Đại Thạnh
	 
	 

	1
	Lê Thị Nghệ
	HT
	LĐTT

	2
	Lê Thị Tú
	PHT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị Vân
	PHT
	LĐTT

	4
	Mai Thị Mỹ Khánh
	GV
	CSTĐCS

	5
	Lương Thị Kim Trang
	GV
	LĐTT

	6
	Huỳnh Thị Cẩm Ly
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Lệ
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Bưởi
	GV
	LĐTT

	9
	Bùi Thị Hiền
	NV
	LĐTT

	10
	Hứa Thị Ảnh
	GV
	LĐTT

	18
	MG Đại Chánh
	20
	LĐXS

	1
	Đặng Thị Lệ
	GV
	CSTĐCS

	2
	Phạm Thị Phượng
	GV
	CSTĐCS

	3
	Trần Thị Vân
	HT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Kim
	PHT
	LĐTT

	5
	Đỗ Thị Minh
	PHT
	LĐTT

	6
	Trần Nguyễn Thùy Trang
	NV
	LĐTT

	7
	Đỗ Thị Điệp Nguyên
	GV
	LĐTT

	8
	Phạm Thị Sáu
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Thủy
	GV
	LĐTT

	10
	Trần Thị Thu Nga
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Phạm Na
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Túy
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Thị Thủy
	GV
	LĐTT

	14
	Tô Thị Lộc
	GV
	LĐTT

	19
	MG Đại Tân
	22
	LĐTT

	1
	Nguyễn Thị Bông
	HT
	CSTĐCS

	2
	Đoàn Kim Nguyên
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Thuận
	PHT
	LĐTT

	4
	Trịnh Thị Lý
	GV
	LĐTT

	5
	Lê Thị Thoa
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	GV
	LĐTT

	7
	Võ Thị Thanh Xuân
	GV
	LĐTT

	8
	Lê Thị Nhung
	NV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	GV
	LĐTT

	10
	Đỗ Thị Minh Phượng
	GV
	LĐTT

	11
	Võ Thị Hương
	NV
	LĐTT

	12
	Lê Thị Ly Na
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Thị Hai
	GV
	LĐTT

	14
	Võ Thị Diệu
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Bảy
	NV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Vi
	GV
	LĐTT


* CẤP TIỂU HỌC:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua 

	1
	Trương Đình Nam
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thu Vân
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lê Thị Lan
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Trần Thị Hạnh
	NV
	CSTĐCS

	4
	Lê Tấn Kính
	HT
	LĐTT

	5
	Tăng Thị Cẩm Vân
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Nở
	NV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Khánh Hạ
	GV
	LĐTT

	8
	Võ Văn Triều
	GV
	LĐTT

	9
	Đỗ Thị Quýt
	GV
	LĐTT

	10
	Lương Thị Vinh
	GV
	LĐTT

	11
	Bùi Thị Thúy Lài
	GV
	LĐTT

	12
	Lê Trường Sơn
	GV
	LĐTT

	13
	Ngô Thị Hà
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Kim Hương
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Tường Trâm
	NV
	LĐTT

	16
	Tăng Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Trường Nga
	GV
	LĐTT

	18
	Lương Thị Hồng
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Mười
	GV
	LĐTT

	20
	Tăng Thị Thu Kiều
	GV
	LĐTT

	21
	Lê Thị Kim Dung
	GV
	LĐTT

	22
	Đỗ Thị Phương
	GV
	LĐTT

	23
	Tăng Thị Mỹ Diệu
	NV
	LĐTT

	24
	Võ Thị Thu Vân
	GV
	LĐTT

	25
	Lê Minh Phàn
	GV
	LĐTT

	26
	Trần Thị Hồng Ân
	GV
	LĐTT

	2
	TH Đại Lãnh
	 
	 

	1
	Ngô Thị Mỹ Xuân
	PHT
	LĐTT

	2
	Nguyễn Hồng Quân
	GV
	LĐTT

	3
	Nguyễn Văn Trương
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Tấn Hơn
	HT
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Vân
	PHT
	LĐTT

	6
	Lê Phước Đạt
	GV
	LĐTT

	7
	Trần Thị Thu Thảo
	GV
	LĐTT

	8
	Tăng Thị Thanh Hòa
	GV
	LĐTT

	9
	Bùi Ngọc Thu
	NV
	CSTĐCS

	10
	Phan Thanh Khiêm
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Phương
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Tiền
	GV
	LĐTT

	13
	Văn Thị Mỹ Liên
	GV
	LĐTT

	14
	Phạm Thị Thanh Thùy
	GV
	LĐTT

	15
	Trà Thị Thanh Nga
	GV
	LĐTT

	16
	Lê Thị Thanh Tâm
	GV
	LĐTT

	17
	Âu Thái Bửu
	GV
	LĐTT

	18
	Trần thị Mỹ Linh
	GV
	LĐTT

	3
	TH Đại Hồng
	 
	 

	1
	Nguyễn Ngọc Trung
	HT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Mỵ
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	GV
	CSTĐCS

	4
	Phạm Văn Thọ
	GV
	CSTĐCS

	5
	Võ Thị Hồng
	GV
	CSTĐCS

	6
	Nguyễn Thị Bích Hà
	GV
	LĐTT

	7
	Bùi Đình Ấn
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Văn Cường
	GV
	LĐTT

	9
	Phạm Văn Khôi
	PHT
	LĐTT

	10
	Ngô Thị Ánh Vui
	NV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Lài
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị  Bảy
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Dinh
	GV
	LĐTT

	14
	Phan Thị Hậu
	GV
	LĐTT

	15
	Trương Thị Thảo Linh
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Kim
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Tấn Vỹ
	GV
	LĐTT

	18
	Vương Thị Thôi
	GV
	LĐTT

	19
	Trương Thị Lựu
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Lệ
	GV
	LĐTT

	21
	Trần Thị Mỹ Hằng
	GV
	LĐTT

	22
	Huỳnh Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	23
	Phạm Thị Thanh Phương
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thành
	NV
	LĐTT

	25
	Trần Thị Thái Thanh
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	NV
	LĐTT

	27
	Hứa Thị Cẩm Nhung
	NV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Thị Hồng Nguyên
	GV
	LĐTT

	29
	Phạm Thị Lệ Phi
	GV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Xuân Thể
	GV
	LĐTT

	31
	Trần Thanh Thăng
	GV
	LĐTT

	32
	Hứa Văn Tưởng
	GV
	LĐTT


	33
	Ngô Thị Thu Huệ
	GV
	LĐTT

	34
	Bùi Quang
	GV
	LĐTT

	4
	TH Đại Đồng
	 
	 

	1
	Nguyễn Anh Thư
	GV
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thùy Hương
	PHT
	LĐTT

	3
	Huỳnh Thị Trung
	PHT
	LĐTT

	4
	Phạm Vũ Cẩm Tú
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	GV
	CSTĐCS

	6
	Lê Hoài Thi
	NV
	CSTĐCS

	7
	Lê Kim Hổ
	GV
	LĐTT

	8
	Võ Thị Thu Trang
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	GV
	CSTĐCS

	10
	Nguyễn Thị Khoa
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	GV
	LĐTT

	12
	Hồ Thị Thắm
	NV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	14
	Võ Thị Li Linh
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Phú
	GV
	CSTĐCS

	16
	Nguyễn Thị Diệu Phú
	GV
	LĐTT

	17
	Đoàn Thị Yến
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Thị Thanh Hương
	NV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thu
	GV
	LĐTT

	21
	Phan Thị Giao Tiên
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Bé
	GV
	LĐTT

	23
	Phạm Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	24
	Lê Thị Lan
	GV
	LĐTT

	25
	Đỗ Thị Vui
	GV
	LĐTT

	26
	Ngô Thị Mỹ Thanh
	GV
	LĐTT

	27
	Phan Thị Yến
	GV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Thị Thu Oanh
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Hữu Cường
	TPT
	LĐTT

	31
	Võ Thị Bé Xíu
	GV
	LĐTT

	32
	Nguyễn Thị Hoa 
	GV
	LĐTT

	33
	Lê Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	5
	TH Đại Quang
	 
	 

	1
	Nguyễn Hữu Dung
	PHT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Nam
	GV
	LĐTT

	3
	Nguyễ Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Hoài Ái
	GV
	CSTĐCS

	5
	Võ Thị Mỹ Nữ
	GV
	CSTĐCS

	6
	Phan Thị Thanh Thủy
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Lê Dạ Thảo
	GV
	LĐTT

	8
	Trương Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	9
	Dương Năm
	HT
	LĐTT

	10
	Lê Thị Hồng Thanh
	GV
	LĐTT

	11
	Lê Thị Minh
	GV
	LĐTT

	12
	Lê Văn Quảng
	PHT
	LĐTT

	13
	Phan Thị Thu Dung
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Cẩm Tú
	GV
	LĐTT

	15
	Phan Anh Thiện
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Phúc
	GV
	CSTĐCS

	17
	Nguyễn Thị Hòa
	GV
	LĐTT

	18
	Huỳnh Thị Yến
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	GV
	LĐTT

	21
	Trương Thị Nga
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Hải
	GV
	LĐTT

	23
	Trương Thị Liễu
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Hồng Lệ
	GV
	LĐTT

	25
	Lê Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT

	26
	Mai Thị Duyên
	GV
	LĐTT

	27
	Trương Thị Lào 
	GV
	LĐTT

	28
	Đoàn Thị Ngọc
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	NV
	LĐTT

	30
	Hồ Ngọc Hải
	GV
	LĐTT

	31
	Nguyễn Thị Thắm
	NV
	LĐTT

	32
	Dương Thị Tuyết Phương
	GV
	LĐTT

	33
	Phan Đình Quyết
	GV
	LĐTT

	34
	Nguyễn Công Hiếu
	GV
	LĐTT

	7
	TH Trương Hoành
	 
	 

	1
	Triệu Thị Chín
	PHT
	CSTĐCS

	2
	Trần Thị Tính
	HT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị Xuân Lựu
	GV
	LĐTT

	4
	Lê Văn Tấn
	GV
	LĐTT

	5
	Văn Thị Lài
	GV
	LĐTT

	6
	Bùi Trung Tô Ny
	GV
	LĐTT

	7
	Phạm Thị Lệ Thủy
	GV
	LĐTT

	8
	Phạm Thị Phương Thảo
	GV
	CSTĐCS

	9
	Nguyễn Trần Như Nguyện
	GV
	LĐTT

	10
	Phan Thị Tuyết Mai
	NV
	LĐTT

	11
	Trần Thị Thi Kì
	NV
	LĐTT

	12
	Tăng Thị Minh Tâm
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Hoàng Hạ
	TPT
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Như Hoa
	GV
	LĐTT

	15
	Hứa Thị Mơ
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Hiệp
	GV
	LĐTT

	17
	Phan Thị Hà Phương
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Nữ
	NV
	LĐTT

	19
	Trương Quang Thiện
	GV
	LĐTT

	8
	TH Đoàn Nghiên
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Ái Thùy
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lê Thị Kim Vui
	GV
	CSTĐCS

	3
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	GV
	LĐTT

	4
	Đinh Thị Thanh Bình
	GV
	LĐTT

	5
	Phạm Thị Hiền
	PHT
	LĐTT

	6
	Hồ Thị Chín
	GV
	LĐTT

	7
	Phan Thị Ánh
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	9
	Đặng Thị Quỳnh Trang
	TPT
	LĐTT

	10
	Mai Trần Như Phượng
	GV
	LĐTT

	11
	Võ Thị Thanh Thúy
	GV
	LĐTT

	12
	Phạm Thị Lan Phương
	NV
	LĐTT

	13
	Trương Thị Hiệp
	GV
	LĐTT

	14
	Phạm Thị Lai
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Lục
	GV
	LĐTT

	16
	Hồ Thị Thương
	GV
	LĐTT

	17
	Trương Thị Bích
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Tường Vi
	NV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Diễn Hồng
	GV
	LĐTT

	20
	Trần Thị Bình
	GV
	LĐTT

	21
	Võ Thị Ngân
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Trâm
	GV
	LĐTT

	9
	TH Nguyễn Ngọc Bình
	 
	 

	1
	Nguyễn Duy Cường
	HT
	CSTĐCS

	2
	Đỗ Thị Bích Nga
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Trương Văn Thu
	GV
	CSTĐCS

	4
	Phan Thị Hạ Vi
	GV
	CSTĐCS

	5
	Lê Thị Diễm Phượng
	GV
	CSTĐCS

	6
	Đỗ Thị Thúy Hiền
	GV
	LĐTT

	7
	Trần Thị Năm
	GV
	LĐTT

	8
	Hồ Thị Thanh My
	GV
	LĐTT

	9
	Lê Thị Hà
	GV
	LĐTT

	10
	Từ Thị Kim Oanh
	GV
	LĐTT

	11
	Phạm Thị Hằng
	GV
	LĐTT

	12
	Hồ Thị Kim Sơn
	GV
	LĐTT

	13
	Huỳnh Thị Cường
	GV
	LĐTT

	14
	Huỳnh Thị Thùy Vân
	GV
	LĐTT

	15
	Lương Thị Thúy Diễm
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Tâm
	GV
	LĐTT

	17
	Huỳnh Thị  Mỹ Hạnh
	GV
	LĐTT

	18
	Huỳnh Thị Trúc
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Minh Tường
	GV
	LĐTT

	20
	Đỗ Thị Mộng Hiền
	GV
	LĐTT

	21
	Hà Thị Thuy
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	23
	Mai Thị Thu Thủy
	GV
	LĐTT

	24
	Tưởng Thị Ngãi
	GV
	LĐTT

	25
	Lê Thị Minh Tâm
	GV
	LĐTT

	26
	Phan Thị Năm
	GV
	LĐTT

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Văn
	GV
	LĐTT

	28
	Hoàng Ngọc Bích
	GV
	LĐTT

	29
	Huỳnh Ngọc Thạnh
	NV
	LĐTT

	30
	Phạm Thị Bích Trâm
	GV
	LĐTT

	31
	Nguyễn Thị Tuyết Dung
	NV
	LĐTT

	32
	Đỗ Thị  Mỹ Linh
	VV
	LĐTT

	33
	Ngô Thị Mỹ
	GV
	LĐTT

	34
	Nguyễn Thị Hạ San
	GV
	LĐTT

	35
	Trần Thị Thuỳ Trâm
	NV
	LĐTT

	36
	Đặng Thị  PhươngThảo
	GV
	LĐTT

	37
	Nguyễn Lê Na
	GV
	LĐTT

	10
	TH Nguyễn Đức Thiệu
	 
	 

	1
	Đỗ Xuân Thưởng
	HT
	CSTĐCS

	2
	Hứa Thùy Trâm
	PHT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị My Na
	TPT
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Kim Đính
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Lượm
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
	GV
	LĐTT

	7
	Đặng Thị Xuân Thu
	GV
	CSTĐCS

	8
	Nguyễn Đức Nhiều
	GV
	LĐTT

	9
	Lê Thị Hậu
	GV
	LĐTT

	10
	Huỳnh Thị Kim Lý
	GV
	LĐTT

	11
	Trà Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	12
	Đoàn Thị Trang
	NV
	CSTĐCS

	13
	Trương Thị Bình
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Vi
	GV
	CSTĐCS

	15
	Trần Thị Minh Phụng
	NV
	LĐTT

	16
	Trương Thị Minh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	17
	Đinh Thị Phương Giang
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Văn Tuấn 
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Kim Quy
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Hoanh
	GV
	LĐTT

	21
	Ngô Thị Mỹ Hiền
	GV
	LĐTT

	22
	Lương Thị Tuyết Nhung
	GV
	LĐTT

	23
	Trần Thị Minh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	24
	Lưu Hoàng Phương
	GV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Nhất Thế
	NV
	LĐTT

	26
	A Rất Phượng
	GV
	LĐTT

	27
	Phạm Thị  Xuân Trang
	GV
	LĐTT

	11
	TH Hứa Tạo
	35
	LĐXS

	1
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	TPT
	CSTĐCS

	2
	Nguyễn Thị Ly Va
	GV
	CSTĐCS

	3
	Dương Phương Thanh
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Liên
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Văn Quang
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Văn Mua
	HT
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	PHT
	LĐTT

	8
	Phạm Thị Anh
	GV
	LĐTT

	9
	Phạm Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	10
	Phạm Thị Ninh
	GV
	LĐTT

	11
	Phạm Thị Bích Lệ
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Lộc
	GV
	LĐTT

	14
	Phan Thị Kim Cúc
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Thị Xuân Trang
	GV
	LĐTT

	17
	Ngô Thị Hồng Phương
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Thiên
	GV
	LĐTT

	19
	Lê Thị Son
	GV
	LĐTT

	20
	Bùi Thị Thúy Nhung
	NV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Hiền Trang
	NV
	LĐTT

	22
	Trần Thị Châu
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	GV
	LĐTT

	24
	Lê Hiền Nga
	GV
	LĐTT

	25
	Hà Thị Xuân Thu
	GV
	LĐTT

	26
	Lê Thị Kim Lê
	GV
	LĐTT

	27
	Hứa Văn Đôn
	NV
	LĐTT

	12
	TH Nguyễn Công Sáu
	34
	LĐXS

	1
	Trịnh Thị Minh Tú
	GV
	CSTĐCS

	2
	Trần Thị Nguyệt
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	GV
	CSTĐCS

	4
	Ngô Hằng Thảo
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	GV
	LĐTT

	6
	Văn Thị Mỹ Hường
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	GV
	LĐTT

	8
	Ngô Thị Thu Hằng
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Hải
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Thu
	HT
	LĐTT

	11
	Ngô Thị Kim Oanh
	GV
	LĐTT

	12
	Văn Thị Hiên
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Ánh Tuyết
	GV
	LĐTT

	14
	Ngô Thị Thanh Vân
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Thị Vi
	GV
	LĐTT

	16
	Lê Thị Kiều Vi
	NV
	LĐTT

	17
	Võ Thị Quý Nương
	NV
	LĐTT

	18
	Võ Thị Bích Liên
	GV
	LĐTT

	19
	Bùi Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	20
	Trần Thị Diễm
	GV
	LĐTT

	21
	Mai Thị Thu Thúy
	GV
	LĐTT

	22
	Lê Thị Kim Vân
	GV
	LĐTT

	23
	Trương Thị Nho
	GV
	LĐTT

	24
	Lê Văn Quý
	NV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Trà My
	GV
	LĐTT

	26
	Mai Thị Thành An
	GV
	LĐTT

	27
	Lê Thị Cẩm Lai
	GV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Văn Tùng
	NV
	LĐTT

	29
	Đỗ Văn Phong
	GV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Thị Lâm Vỹ
	GV
	LĐTT

	31
	Phạm Thị Thanh Tâm
	NV
	LĐTT

	13
	TH Lê Thị Xuyến
	25
	LĐXS

	1
	Phan Thị Thương
	GV
	CSTĐCS

	2
	Đinh Trường Ngân Hằng
	GV
	CSTĐCS

	3
	Hồ Thị Kim Luyến
	HT
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Liên
	PHT
	LĐTT

	5
	Lê Thị Diểm
	GV
	LĐTT

	6
	Trương Thị Thanh Thu
	GV
	LĐTT

	7
	Doãn Thị Vũ Thịnh
	NV
	LĐTT

	8
	Lê Văn Tuấn
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Hồng Lê
	NV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Ánh
	GV
	LĐTT

	11
	Phan Thị Kim Huệ
	GV
	LĐTT

	12
	Văn Thị Lên
	GV
	LĐTT

	13
	Võ Thị Dung
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Xoa
	GV
	LĐTT

	15
	Võ Thị Thủy Vân
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Thị Ngọc Hòa
	GV
	LĐTT

	17
	Trần Phụng Khánh
	NV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thành Quốc
	TPT
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Lập
	GV
	LĐTT

	20
	Trần Văn Anh
	NV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Công Thành
	NV
	LĐTT

	14
	TH Đại Cường
	 
	 

	1
	Phan Thị Vân
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lê Thị Thanh Thủy
	GV
	LĐTT

	3
	Lương Thị Nhung
	GV
	CSTĐCS

	4
	Đoàn Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	5
	Phạm Thị Khá
	TPT
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	7
	Văn Thị Mỹ Ý
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Thanh Thái
	GV
	LĐTT

	9
	Đô Thị Hương
	GV
	LĐTT

	10
	Phan Thanh Tuấn
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyên Thị Thanh Trang
	NV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Thái Bão
	GV
	LĐTT

	13
	Phan Thị Lan Anh
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Hiếu
	GV
	LĐTT

	15
	Trương Thị Thái Thanh
	GV
	LĐTT

	16
	Phạm Mênh
	PHT
	LĐTT

	17
	Đỗ Thị Thảo Dân
	GV
	LĐTT

	15
	TH Nguyễn Thị Bảy
	 
	 

	1
	Lê Thị Hoanh
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lâm Thi Lanh
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Pham Thị Ngọc Huyền
	NV
	CSTĐCS

	4
	Huỳnh Thi Luận
	NV
	LĐTT

	5
	Huỳnh Thị Mỹ Thu
	GV
	LĐTT

	6
	Trần Thị Cẩm Hà
	HT
	LĐTT

	7
	Trần Thị Kim Oanh
	PHT
	LĐTT

	8
	Doãn Thị Hanh Trinh
	GV
	LĐTT

	9
	Phan Vũ Diệu Hương
	NV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Liên
	GV
	LĐTT

	11
	Trần Thị Tuyết
	GV
	LĐTT

	12
	Chu Thị Nôi
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Hiệp
	GV
	LĐTT

	14
	Trịnh Thị Sương
	GV
	LĐTT

	15
	Ngô Thi Vân
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Thu Nguyêt
	NV
	LĐTT

	17
	Đăng Thi Thu Thảo
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Thanh 
	GV
	LĐTT

	19
	Đỗ Thi Thuc
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Túy
	GV
	LĐTT

	16
	TH Trần Đình Tri
	26
	LĐXS

	1
	Huỳnh Thị Thụy
	GV
	CSTĐCS

	2
	Huỳnh Thị Kim Dung
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Danh
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Xí
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Kim An
	GV
	LĐTT

	6
	Doãn Thị Tám
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thịnh
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Phúc Ánh
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	HT
	LĐTT

	10
	Nguyễn Hờn
	PHT
	LĐTT

	11
	Phan Thị Thanh Mai
	GV
	LĐTT

	12
	Phạm Thị Lệ Hiền
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Thu
	NV
	LĐTT

	14
	Đào Thị Ngọc Loan
	NV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Lên
	GV
	LĐTT

	16
	Trần Thị Minh Hà
	GV
	LĐTT

	17
	Ngô Thị Chín
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Thúy
	GV
	LĐTT

	17
	TH Đoàn Quý Phi
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Hà
	HT
	LĐTT

	2
	Lê Thị Thanh Vân
	PHT
	LĐTT

	3
	Nguyễn Thị Kim Anh
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thành Luân 
	TPT
	LĐTT

	7
	Phan Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Thanh Vân 
	GV
	LĐTT

	9
	Lê Đình Tín 
	GV
	LĐTT

	10
	Lê Thị Thu
	GV
	LĐTT

	11
	Văn Thị Dung
	GV
	LĐTT

	12
	Đinh Thị Việt Hương
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Thị Kim Hạnh
	NV
	LĐTT

	14
	Lương Thị Ánh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Thị Ba
	GV
	LĐTT

	16
	Võ Thị Ngọc Xinh
	GV
	LĐTT

	17
	Mai Thị Phượng
	NV
	LĐTT

	18
	Lê Văn Đây
	GV
	LĐTT

	19
	Lê Thị Hoằng Trông
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Ái Thơ
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Thúy Ngân 
	GV
	LĐTT

	22
	Trần Thị Mười
	GV
	LĐTT

	23
	Phạm Văn Cơ
	GV
	LĐTT

	24
	Trương Văn Lời
	NV
	LĐTT

	25
	Ngô Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	18
	TH Nguyễn Nho Túy
	 
	 

	1
	Phan Minh Thi
	GV
	CSTĐCS

	2
	Đỗ Thị Huỳnh Hường
	GV
	CSTĐCS

	3
	Đoàn Chuốt
	HT
	LĐTT

	4
	Lâm Văn Đào
	PHT
	LĐTT

	5
	Đặng Thị Thu Hương
	GV
	LĐTT

	6
	Trương Thị Cẩm Hà
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Mai
	GV
	LĐTT

	8
	Bùi  Chính Bảo
	GV
	LĐTT

	9
	Mã Văn Dũng
	GV
	LĐTT

	10
	Trương Thị Kim Khánh
	GV
	LĐTT

	11
	Trần Văn Lựu
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn T.Kiêm Binh
	NV
	LĐTT

	13
	Trương Thị Thảo
	NV
	LĐTT

	19
	TH Lê Dật
	 
	 

	1
	Trương Thị Yến
	NV
	CSTĐCS

	2
	Trần Thị Lên
	GV
	CSTĐCS

	3
	Tưởng Thị Có
	HT
	LĐTT

	4
	Đỗ Thị Hồng
	GV
	LĐTT

	5
	Phạm Hồng Thứ
	TPT
	LĐTT

	6
	Mai Thị Lệ Thu
	NV
	LĐTT

	7
	Ngô Thị Kim Chung
	GV
	LĐTT

	8
	Đỗ Thị Bảy
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Ngọc Ảnh
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	GV
	LĐTT

	13
	Đỗ Thế Thanh
	GV
	LĐTT

	14
	Triệu Thị Diễn
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Tiên
	GV
	LĐTT

	16
	Hoàng Ánh Phương
	GV
	LĐTT

	17
	Đặng Thị Dưỡng
	GV
	LĐTT

	18
	Huỳnh Thị Hạ
	GV
	LĐTT

	19
	Bùi Thị Kim Oanh
	NV
	LĐTT

	20
	Võ Kim Tiên
	GV
	LĐTT

	19
	TH Đoàn Trị
	23
	Không

	1
	Võ Thị Túc
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lê Phước Tài
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Hữu Đại
	TPT
	LĐTT

	4
	Võ Thị Thêm
	GV
	LĐTT

	5
	Võ Bảy
	GV
	LĐTT

	6
	Võ Văn Tâm
	PHT
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Chương
	GV
	LĐTT

	8
	Huỳnh Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	9
	Trần Thị Mận
	GV
	LĐTT

	10
	Dương Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Đăng Hùng
	GV
	LĐTT

	12
	Trần Thị Chín
	NV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Lài
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Vương Mỹ Linh
	GV
	LĐTT


* CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ:

	1
	TH&THCS Đại Sơn
	 
	 

	1
	Đặng Thị Ánh Tuyết
	GV
	CSTĐCS

	2
	Hứa Thị Ngọc Diễm
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Như Diệu
	GV
	LĐTT

	4
	Lương Thị Tường Vi
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Bé
	GV
	CSTĐCS

	6
	Nguyễn Thị Nở
	PHT
	LĐTT

	7
	Tống Thị Huệ
	GV
	LĐTT

	8
	Võ Thị Phương Thảo
	GV
	CSTĐCS

	9
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thăng Trung
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Duy An
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	15
	Đỗ Thị Bé
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Hải Vân
	HT
	LĐTT

	17
	Đỗ Văn Sáng
	GV
	LĐTT

	18
	Hà Công Binh
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	20
	Võ Thị Thu Hằng
	NV
	LĐTT

	21
	Lê Ngọc Thành
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Xuân Mơ
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Minh Ảnh
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thi Hoa 
	NV
	LĐTT

	25
	Phạm Thị Phong
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Nhật Trường
	GV
	LĐTT

	27
	Trần Thị Như Hoa
	NV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Văn Hà
	GV
	LĐTT

	2
	THCS Quang Trung
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	GV
	CSTĐCS

	2
	Bùi Thị Vân
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Văn Thận
	HT
	LĐTT

	5
	Trương Nghiệp
	PHT
	LĐTT

	6
	Trần Thanh Tâm
	GV
	LĐTT

	7
	Phạm Xuyên
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Công Quang
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Hoàng Thảo Phương
	TPT
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Kim Sen
	NV
	LĐTT

	12
	Vũ Đình Phượng
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Quang Sơn
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Quyên
	GV
	LĐTT

	15
	Ngô Thị Lý
	NV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Minh Thủy
	NV
	LĐTT

	17
	Phạm Thị Vy
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Hồng Vỹ
	GV
	LĐTT

	19
	A Lăng Vĩ
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Đức Hùng
	NV
	LĐTT

	3
	Nguyễn Huệ
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	GV
	CSTĐCS

	2
	Võ Thị Xuân Trang
	NV
	CSTĐCS

	3
	Lê Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	GV
	CSTĐCS

	5
	Văn Thị Thảo
	GV
	CSTĐCS

	6
	Nguyễn Thị Bảo Duyên
	PHT
	LĐTT

	7
	Trần Thị Minh
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Sĩ Trực
	GV
	LĐTT

	9
	Lê thị Hiền
	GV
	LĐTT

	10
	Ông Thị Nguyệt
	GV
	LĐTT

	11
	Đặng Thị Lệ
	NV
	LĐTT

	12
	Đặng Trọng Thi
	GV
	LĐTT

	13
	Huỳnh Anh Phương
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Khương Vũ
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	NV
	LĐTT

	16
	Trần Thị Kim Liên 
	GV
	LĐTT

	17
	Ngô Thị Thủy Tiên
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Quý
	GV
	LĐTT

	19
	Trương Phan Thu Hằng
	GV
	LĐTT

	20
	Ngô Thị Hà
	GV
	LĐTT

	21
	Lê Thị Ngọc Bích
	GV
	LĐTT

	22
	Võ Thị Hồng Nhung
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Loan
	NV
	LĐTT

	24
	Tăng Thị Hường
	GV
	LĐTT

	25
	Võ Thị Trường Quyền
	GV
	LĐTT

	26
	Lê Tấn Cường
	GV
	LĐTT

	27
	Bùi Tâm
	GV
	LĐTT

	28
	Nguyễn Chí Vương
	GV
	LĐTT

	4
	Phù Đổng
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Tường
	GV
	CSTĐCS

	2
	Hứa Thành Điểu
	GV
	LĐTT

	3
	Ngô Thị Bích Thuận
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Đình Toản
	GV
	LĐTT

	5
	Bùi Thị Cúc Phương
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Khánh Hòe
	HT
	LĐTT

	7
	Lê Quang Tiến
	PHT
	LĐTT

	8
	Trương Thị Thu Xuyến
	GV
	LĐTT

	9
	Bùi Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	10
	Trần Thị Bích Ngọc
	GV
	LĐTT

	11
	Trương Công Thành
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Hữu Quận
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	14
	Bùi Thị Thanh Đức
	NV
	LĐTT

	15
	Võ Thị Mỹ Lan
	GV
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	17
	Đinh Công Khánh
	GV
	LĐTT

	18
	Hồ Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Như Khuyên
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Như Sinh
	GV
	LĐTT

	21
	Ngô Thị Mỹ Nhung
	GV
	LĐTT

	22
	Đoàn Thị Thanh Xuân
	NV
	LĐTT

	23
	Trần Thị Thái Thanh
	NV
	LĐTT

	24
	Trần Minh Thành
	NV
	LĐTT

	5
	Kim Đồng
	 
	 

	1
	Đinh Thị Bích Liên
	GV
	CSTĐCS

	2
	Trần Thị Châu
	GV
	LĐTT

	3
	Doãn Thị Thu Thuỷ
	GV
	CSTĐCS

	4
	Trần Thị Thu Trang
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Minh Lợi
	GV
	LĐTT

	6
	Đoàn Thị Khánh Vân
	GV
	LĐTT

	7
	Huỳnh Thị Kim Mai
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Thị Minh
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Liền Em
	GV
	LĐTT

	10
	Dương Thị Tiết Nhung
	GV
	LĐTT

	11
	Đỗ Văn Quang
	HT
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Minh Phương
	PHT
	LĐTT

	13
	Võ Thị Kiều Hạnh
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Sĩ Thương
	GV
	CSTĐCS

	15
	Võ Thị Kim Anh
	GV
	LĐTT

	16
	Võ Thị Ánh Tuyết
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Ái Nguyên
	GV
	LĐTT

	18
	Đồng Thị Lai
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Đình Mạo
	GV
	LĐTT

	20
	Võ Văn Phước
	TPT
	LĐTT

	21
	Trịnh Lê Phương
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thành Quang
	GV
	LĐTT

	23
	Trần Thị Thanh Nga
	GV
	LĐTT

	24
	Trần Thị Thanh Trang
	GV
	LĐTT

	25
	Võ Thị Mỹ Nhung
	GV
	LĐTT

	26
	Lê Thị Huệ
	NV
	LĐTT

	27
	Phạm Thị Yến Hương
	NV
	LĐTT

	28
	Võ Thị Thanh Vỹ
	NV
	LĐTT

	29
	Văn Thị Thương
	NV
	LĐTT

	30
	Lưu Văn Công
	GV
	LĐTT

	31
	Trần Thị Như Phượng
	NV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Du
	 
	 

	1
	Phan Thế Hưng
	GV
	CSTĐCS

	2
	Võ Thị Hồng Liên
	PHT
	CSTĐCS

	3
	Lê Thị Bảo Ngà
	GV
	LĐTT

	4
	Lê Thị Như Thủy
	GV
	LĐTT

	5
	Phạm Thị Thiên
	GV
	LĐTT

	6
	Dương Vũ Tường Vi
	GV
	CSTĐCS

	7
	Hồ Văn Việt
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Bích Liên
	GV
	LĐTT

	9
	Huỳnh Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Phước Diệp
	GV
	LĐTT

	11
	Huỳnh Thị Hồng Phượng
	NV
	LĐTT

	12
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	GV
	LĐTT

	13
	Ngô Thị Kim Châu
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Hằng Ni
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Văn Hiền
	GV
	LĐTT

	16
	Lê Thị Cúc
	GV
	LĐTT

	17
	Võ Thị Thanh Minh
	NV
	LĐTT

	18
	Võ Thị Hạnh
	GV
	LĐTT

	19
	Trương Minh Tân
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Sinh
	GV
	LĐTT

	22
	Dương Thị Hồng Tín
	NV
	LĐTT

	23
	Võ Sáu
	GV
	LĐTT

	7
	Trần Hưng Đạo
	 
	 

	1
	Phan Văn Bình
	HT
	LĐTT

	2
	Trương Đi
	PHT
	LĐTT

	3
	Phạm Công Hà 
	GV
	CSTĐCS

	4
	Phạm Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Tố Nữ
	GV
	LĐTT

	6
	Trương Nữ Hoa Sen
	GV
	LĐTT

	7
	Trương Thị Chinh
	GV
	LĐTT

	8
	Nguyễn Phê
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Lệ
	GV
	CSTĐCS

	10
	Đặng Thanh Bảo
	GV
	LĐTT

	11
	Võ Thị Diễm
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Kim Anh
	TPT
	LĐTT

	13
	Lê Thị Chanh 
	NV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Chánh
	GV
	LĐTT

	15
	Đoàn Thị Hồng Ngọc
	GV
	LĐTT

	16
	Hứa Văn Tỵ 
	GV
	LĐTT

	17
	Phan Thị Hải Dung
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Văn Một
	GV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Hồng 
	GV
	LĐTT

	20
	Trần Phước Thọ
	GV
	LĐTT

	21
	Đặng Văn Thiện 
	GV
	LĐTT

	22
	Lương Thị Minh Phượng
	GV
	LĐTT

	23
	Hồ Thị Kim Yến
	GV
	LĐTT

	24
	Trương Thị Nguyên Thủy
	GV
	LĐTT

	25
	Hạ Thị Bích Đào
	GV
	LĐTT

	26
	Huỳnh Quang Tuyến
	GV
	LĐTT

	27
	Trần Thị Thanh Lan
	NV
	LĐTT

	28
	Lê Thị Hoài Nam
	NV
	LĐTT

	29
	Phạm Thị Mỹ 
	GV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Thị Bích
	GV
	LĐTT

	31
	Võ Thị Hạnh 
	GV
	LĐTT

	32
	Lê Văn Phương Tâm
	GV
	LĐTT

	33
	Phạm Thị Kim Anh
	GV
	LĐTT

	34
	Lê Thị Kim Tuyến 
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Phú
	 
	 

	1
	Hồ Thị Cẩm Nhung
	GV
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Nở
	GV
	LĐTT

	3
	Trương Thị Thu Trân
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Lệ My
	GV
	CSTĐCS

	5
	Nguyễn Thị Hồng Sinh
	GV
	LĐTT

	6
	Lê Thị Hiền
	HT
	CSTĐCS

	7
	Lê Hữu Ân
	GV
	LĐTT

	8
	Huỳnh Thị Thu
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Quế Phương
	NV
	CSTĐCS

	10
	Phạm Thị Thu Lành
	GV
	LĐTT

	11
	Đoàn Thị Tâm
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	13
	Phạm Thị Lệ Dung
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Văn Phương
	TPT
	LĐTT

	15
	Bùi Hoàng Vũ
	GV
	LĐTT

	16
	Mai Thị Xuân Vân
	GV
	LĐTT

	17
	Huỳnh Thị Hương
	GV
	LĐTT

	18
	Huỳnh Thị Thanh Lan
	GV
	LĐTT

	19
	Phạm Tấn Hà
	PHT
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Hiền
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Lê Phương Thảo
	GV
	LĐTT

	22
	Phạm Thị Hường
	GV
	LĐTT

	23
	Trần Phước Ninh
	GV
	LĐTT

	24
	Trần Thanh Hoa
	GV
	LĐTT

	25
	Ngô Thị Mến
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Lê Kim Hằng
	NV
	LĐTT

	27
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	GV
	LĐTT

	28
	Tôn Thất Trung
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Thị Giang
	GV
	LĐTT

	30
	Trần Thị Thúy Hồng
	NV
	LĐTT

	31
	Huỳnh Thị Ti Na
	NV
	LĐTT

	32
	Văn Thị Phương Dung
	GV
	LĐTT

	33
	Phạm Thị Kim Thành
	GV
	LĐTT

	34
	Phan Thị Thứ
	GV
	LĐTT

	35
	Hồ Vũ Mặc Uyên
	GV
	LĐTT

	36
	Đặng Ngọc Hiền
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Trãi
	 
	 

	1
	Lê Thị Minh Khai
	GV
	CSTĐCS

	2
	Phan Văn Anh
	GV
	CSTĐCS

	3
	Dương Thị Tường Vi
	GV
	CSTĐCS

	4
	Huỳnh Thị Huệ
	GV
	CSTĐCS

	5
	Phạm Ngọc Thiện
	GV
	CSTĐCS

	6
	Trương Thị Thảo
	GV
	CSTĐCS

	7
	Huỳnh Thị Phúc
	GV
	CSTĐCS

	8
	Nguyễn Bích Hải Hà
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	10
	Bùi Thị Thái Lai
	GV
	LĐTT

	11
	Lê Thị Tú Hoa
	GV
	LĐTT

	12
	Trần Thị Lệ Thu
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Hải
	GV
	LĐTT

	14
	Huỳnh Ngọc Đông
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Quang Kinh
	HT
	LĐTT

	16
	Võ Thị Thùy Dung
	GV
	LĐTT

	17
	Phan Thị Liệu
	GV
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Yến
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Như Ngọc
	NV
	LĐTT

	20
	Vũ Thị Minh Lý
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Liên
	GV
	LĐTT

	22
	Lê Thị Ái Thu
	GV
	LĐTT

	23
	Huỳnh Thị Phương
	GV
	LĐTT

	24
	Cao Thị Ngọc Hiệp
	NV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	26
	Nguyễn Lương Hiệp
	GV
	LĐTT

	27
	Huỳnh Thị Minh Ngọc
	GV
	LĐTT

	28
	Lê Văn Hùng
	GV
	LĐTT

	29
	Nguyễn Nguyên Li Uyên
	TPT
	LĐTT

	30
	Võ Thị Hiếu
	GV
	LĐTT

	31
	Võ Ngọc Khánh
	GV
	LĐTT

	32
	Đoàn Thị Tầm
	GV
	LĐTT

	33
	Lê Thị Loan
	GV
	LĐTT

	34
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	NV
	LĐTT

	35
	Trần Thị Thu Thủy
	NV
	LĐTT

	36
	Võ Hồng Long
	GV
	LĐTT

	37
	Phạm Thị Ngọc Anh
	GV
	LĐTT

	38
	Phạm Phúc
	GV
	LĐTT

	39
	Nguyễn Thị Nở
	GV
	LĐTT

	40
	Lương Thị Thanh Phương
	GV
	LĐTT

	41
	Nguyễn Xuân Sơn
	GV
	LĐTT

	42
	Dương Thị Long
	GV
	LĐTT

	43
	Trương Công Nghiệp
	GV
	LĐTT

	44
	Nguyễn Thị Thanh Minh
	GV
	LĐTT

	45
	Nguyễn Thị Ánh
	GV
	LĐTT

	46
	Văn Quý Quyệt
	GV
	LĐTT

	10
	Mỹ Hòa
	 
	 

	1
	Lê Thị Thảo
	GV
	CSTĐCS

	2
	Đỗ Thị Thu Mây
	NV
	CSTĐCS

	3
	Huỳnh Thị Lệ Hương
	GV
	CSTĐCS

	4
	Võ Công Tiễn
	GV
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Trâm Oanh
	GV
	LĐTT

	6
	 Đinh Thị Phượng
	GV
	CSTĐCS

	7
	Nguyễn Thị Vạn
	GV
	LĐTT

	8
	Lê Thị Tiểu Sang
	GV
	CSTĐCS

	9
	Huỳnh Thị Liên
	GV
	LĐTT

	10
	Cao Thái Lâm
	GV
	CSTĐCS

	11
	Nguyễn Phong
	GV
	LĐTT

	12
	Dương Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Văn Minh
	GV
	LĐTT

	14
	Huỳnh Minh Huệ
	GV
	LĐTT

	15
	Trần Văn Thịnh
	GV
	LĐTT

	16
	Lương Thị Hữu
	GV
	LĐTT

	17
	Lê Văn Tài
	HT
	LĐTT

	18
	Phan Thị Huyền Mến
	NV
	LĐTT

	19
	Lê Thị Hồng Đào
	NV
	LĐTT

	20
	Tuyễn Thị Tường Vi
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Hòa
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Hữu Trung
	GV
	LĐTT

	23
	Phạm Quốc Bảo
	GV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Thị Hoàng Tưởng
	GV
	LĐTT

	25
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	GV
	LĐTT

	26
	Hồ Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	27
	Nguyễn Thị Như Thủy
	GV
	LĐTT

	28
	Trần Phước Kiêm
	PHT
	LĐTT

	29
	Huỳnh Thị Anh Thi
	NV
	LĐTT

	30
	Nguyễn Văn Tiềm
	GV
	LĐTT

	31
	Phạm Thị Bé
	GV
	LĐTT

	32
	Nguyễn Thành Vỹ
	GV
	LĐTT

	33
	Trần Thị Ngọc
	GV
	LĐTT

	34
	Dương Mai Dạ Ngọc
	GV
	LĐTT

	35
	Văn Quý Lực
	GV
	LĐTT

	36
	Võ Thị Bé
	GV
	LĐTT

	37
	Nguyễn Thị Tư
	GV
	LĐTT

	38
	Đào Thị Lê Tâm
	GV
	LĐTT

	39
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	GV
	LĐTT

	40
	Phạm Văn Đạt
	GV
	LĐTT

	41
	Lê Thị Nghĩa
	GV
	LĐTT

	42
	Lê Thị Thủy
	GV
	LĐTT

	43
	Huỳnh Thị Thu Thủy
	GV
	LĐTT

	44
	Lê Thị Thanh
	GV
	LĐTT

	45
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	GV
	LĐTT

	46
	Võ Văn Đức
	GV
	LĐTT

	47
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV
	LĐTT

	48
	Văn Tường Vi
	GV
	LĐTT

	11
	Phan Bội Châu
	 
	 

	1
	Đặng Thị Hòa
	GV
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	GV
	CSTĐCS

	3
	Nguyễn Đình Quang
	GV
	CSTĐCS

	4
	Nguyễn Cao Văn
	GV
	CSTĐCS

	5
	Phan Thị Thùy Trang
	GV
	LĐTT

	6
	Đỗ Đổng
	HT
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thùy Nữ
	PHT
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	GV
	LĐTT

	9
	Mai Thị Thanh Vân
	GV
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT

	11
	Văn Thị Thục Hạnh
	GV
	LĐTT

	12
	Nguyễn Thị Mỵ
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Nhung
	NV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	GV
	LĐTT

	15
	Trương Thị Thanh Trang
	GV
	LĐTT

	16
	Lê Thị Hoa
	GV
	LĐTT

	17
	Lê Thị Ngọc Hạnh
	GV
	LĐTT

	18
	Lâm Thị Hương Nhiên
	GV
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	GV
	LĐTT

	20
	Châu Trần Kiều Lan
	GV
	LĐTT

	21
	Trần Mười
	GV
	LĐTT

	22
	Đỗ Thị Linh San
	GV
	LĐTT

	23
	Võ Thị Diễm
	NV
	LĐTT

	24
	Nguyễn Hạnh
	TPT
	LĐTT

	12
	Lê Quý Đôn
	 
	 

	1
	Lê Đức Hoàng
	GV
	CSTĐCS

	2
	Hồ Thị Thu
	GV
	CSTĐCS

	3
	Hoàng Thị Thọ
	GV
	CSTĐCS

	4
	Phan Thị Thu Hoài
	GV
	LĐTT

	5
	Mai Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Dũng
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Thủy
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Thị Thanh Thúy
	GV
	LĐTT

	9
	Trần Thị Ánh Huệ
	GV
	LĐTT

	10
	Trần Thị Yên
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Giang Kha
	GV
	LĐTT

	12
	Trần Em
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Ngọc Hậu
	GV
	LĐTT

	14
	Trần Đình Luận
	GV
	LĐTT

	15
	Lê Ngọc Triết
	GV
	LĐTT

	16
	Phan Viết Học
	TPT
	LĐTT

	17
	Lê Thị Huệ
	GV
	LĐTT

	18
	Lê Thị Năm
	NV
	LĐTT

	19
	Hứa Thị Hồng Vân
	NV
	LĐTT

	20
	Phùng Thị Kim Ly
	NV
	LĐTT

	21
	Trần Văn Hai
	NV
	LĐTT

	22
	Lê Thị Cam
	GV
	LĐTT

	23
	Phan Thị Hạnh
	PHT
	LĐTT

	13
	Võ Thị Sáu
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	GV
	CSTĐCS

	2
	Trần Đình Tân
	GV
	CSTĐCS

	3
	Bùi Thị Quỳnh Diễm
	GV
	CSTĐCS

	4
	Phạm Mỹ Hằng
	GV
	LĐTT

	5
	Hồ Xuân Hải
	GV
	LĐTT

	6
	Đỗ văn Thanh
	HT
	LĐTT

	7
	Phan Thị Mỹ Dung
	GV
	LĐTT

	8
	Phan Trần Thị Cẩm Thùy
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Kim Tứ
	GV
	LĐTT

	10
	Hồ Tấn Phương
	PHT
	LĐTT

	11
	Lê Văn Chấn
	GV
	LĐTT

	12
	Đỗ Thị Nỹ
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Lệ Hương
	GV
	LĐTT

	14
	Lê Thị Xoa
	GV
	LĐTT

	15
	Ngô Văn Tuấn
	GV
	LĐTT

	16
	Lê Văn Sáu
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Trang
	NV
	LĐTT

	18
	Trương Thị Hiền
	NV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Chiêu
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Kim Liên
	GV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Văn Tân
	GV
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thanh Phương
	GV
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Kim Yên
	GV
	LĐTT

	24
	Đặng Thị Kiều Như
	GV
	LĐTT

	25
	Võ Thiện Bảy
	GV
	LĐTT

	14
	Lý Tự Trọng
	 
	 

	1
	Võ Ngọc Bích
	GV
	CSTĐCS

	2
	Ngô Thị Nguyệt
	GV
	LĐTT

	3
	Trần Văn Trường
	NV
	LĐTT

	4
	Phan Thị Kim Anh
	GV
	CSTĐCS

	5
	Hồ Thị Nguyệt Nga
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Lan Huệ
	TPT Đội
	LĐTT

	7
	Trần Thị Thanh Phương
	GV
	LĐTT

	8
	Phan Thị Liên
	GV
	LĐTT

	9
	Trần Thị Hương Thương
	GV
	LĐTT

	10
	Trần Thị Bừng
	GV
	CSTĐCS

	11
	Trương Thị Nguyệt Thu
	GV
	LĐTT

	12
	Phan Thị Thanh
	GV
	LĐTT

	13
	Lê Văn Bốn
	GV
	LĐTT

	14
	Võ Tiến Dung
	GV
	LĐTT

	15
	Hồ Minh Dũng
	PHT
	LĐTT

	16
	Tăng Tuyết Quý
	GV
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	GV
	LĐTT

	18
	Ngô Thị Bích Thương
	NV
	LĐTT

	19
	Trần Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	20
	Phạm Thị Bảo Trâm
	NV
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Kim Chi
	NV
	LĐTT

	22
	Bùi Thế Đông
	GV
	LĐTT

	23
	Lê Thị Tuyết
	GV
	LĐTT

	24
	Phan Ngọc Quốc
	GV
	LĐTT

	25
	Lương Thị Cang
	GV
	LĐTT

	26
	Trần Thị Kim Cúc
	GV
	LĐTT

	27
	Lê Thị Thảo
	GV
	LĐTT

	15
	Lý Thường Kiệt
	 
	 

	1
	Phạm Thôi 
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lê Thị Ánh Duyên 
	GV
	CSTĐCS

	3
	Trần Đình Sáu 
	GV
	CSTĐCS

	4
	Tưởng Thị Thân 
	HT
	LĐTT

	5
	Lâm Thanh Tuấn 
	PHT
	LĐTT

	6
	Phan Thị Thu 
	GV
	LĐTT

	7
	Đinh Văn Ánh 
	GV
	LĐTT

	8
	Phạm Xin
	GV
	LĐTT

	9
	Hồ Thị Nga 
	GV
	LĐTT

	10
	Võ Thị Thu Thảo 
	GV
	LĐTT

	11
	Phạm Minh Hùng 
	GV
	LĐTT

	12
	Lê Thị Ngọc Hạnh 
	GV
	LĐTT

	13
	Nguyễn Thị Vân 
	GV
	LĐTT

	14
	Tưởng Minh Ca 
	GV
	LĐTT

	15
	Nguyễn Trọng Nhất 
	GV
	LĐTT

	16
	Tăng Thị Tuyết Ánh 
	NV
	LĐTT

	17
	Lương Văn Ảnh 
	GV
	LĐTT

	18
	Trần Thị Ni Na 
	NV
	LĐTT

	19
	Trịnh Thị Một 
	GV
	LĐTT

	20
	Phạm Thanh Bình 
	GV
	LĐTT

	21
	Trần Thị Thuyền 
	GV
	LĐTT

	22
	Trần Quốc Huệ 
	NV
	LĐTT

	16
	Hoàng Văn Thụ
	24
	Không

	1
	Lê Thị Thu
	GV
	CSTĐCS

	2
	Lào Thị Niên
	GV
	CSTĐCS

	3
	Lê Thị Hiếu
	GV
	LĐTT

	4
	Nguyễn Văn Tuấn
	P.HT
	LĐTT

	5
	Nguyễn Ngô
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thanh
	GV
	LĐTT

	7
	Hồ Thị Song
	GV
	LĐTT

	8
	Trần Thị Kim Lạc
	GV
	LĐTT

	9
	Nguyễn Thị Thắm
	GV
	LĐTT

	10
	Huỳnh Thị Phượng
	GV
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Mỹ
	GV
	LĐTT

	12
	Quách Thị Vy Luyn
	NV
	LĐTT

	13
	Lê Thị Lan
	GV
	LĐTT

	14
	Ngô Thị Xê
	GV
	LĐTT

	15
	Trương Thị Thúy Vân
	GV
	LĐTT

	17
	Lê Lợi
	28
	LĐXS

	1
	Nguyễn Thị Quy
	GV
	CSTĐCS

	2
	Võ Mậu Hải
	TPT
	CSTĐCS

	3
	Mạnh Thị Lệ Hiền
	GV
	CSTĐCS

	4
	Lê Minh Hùng
	GV
	LĐTT

	5
	Huỳnh Thị Thu Hiền
	GV
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	GV
	LĐTT

	7
	Nguyễn Văn Năm
	HT
	LĐTT

	8
	Trần Thanh Nhân
	GV
	LĐTT

	9
	Phan Thị Bảy
	GV
	LĐTT

	10
	Lê Văn Tuyên
	GV
	LĐTT

	11
	Ngô Thị Thoa
	GV
	LĐTT

	12
	Hồ Đình Vũ
	GV
	LĐTT

	13
	Trần Chí Tại
	GV
	LĐTT

	14
	Nguyễn Văn Trung
	GV
	LĐTT

	15
	Lê Thị Yến
	NV
	LĐTT

	16
	Lê Thị Cúc
	NV
	LĐTT

	17
	Võ Đình Quý
	GV
	LĐTT

	18
	Võ Thị Nữ
	NV
	LĐTT

	19
	Lê Văn Lực
	GV
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Diệu
	NV
	LĐTT

	21
	Đoàn Dũng
	NV
	LĐTT


